
Page 1 Thuốc GN, HT,TC và CC

Số 

TT

MH

H
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất

Nồng 

độ - 

hàm 

lượng

Nhóm 

TCK

T

Quy 

cách

Hạn 

dùng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Số đăng ký 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

đề xuất 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1
A26

2

Diazepam 

Injection 

BP 10mg

Diazepam
10mg/2

ml

Nhóm 

1

Hộp 10 

ống x 2 

ml

36 

tháng

Đường 

tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

VN-15613-

12 (Gia hạn 

số: 

2486e/QLD-

KD ngày 

02/03/2021

)

Panpharma 

GmbH 

(*Tên cũ: 

Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittel

werk)

Đức Ống 28.310 13.300 376.523.000 

2
A26

4

Diazepam 

10mg/2ml
Diazepam

10mg/2

ml

Nhóm 

4

Hộp 10 

ống x 

2ml

36 

tháng

Đường 

tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

VD-25308-

16

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm Trung 

ương 

Vidipha tỉnh 

Bình Dương

Việt 

Nam
Ống 19.420 4.480 87.001.600 

3
A26

5

Diazepam 

5mg
Diazepam 5mg

Nhóm 

4

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên

36 

tháng

Đường 

uống

Viên 

nén

VD-24311-

16 (Gia hạn 

số 

6672e/QLD-

ĐK ngày 

22/04/2021

)

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm Trung 

ương 

Vidipha tỉnh 

Bình Dương

Việt 

Nam
Viên 624.400 240 149.856.000 

DANH MỤC THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN VÀ THUỐC TIỀN CHẤT

(Kèm theo Quyết định số 550/QĐ-SYT ngày 29/4/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh)
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Số 

TT

MH

H
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất

Nồng 

độ - 

hàm 

lượng

Nhóm 

TCK

T

Quy 

cách

Hạn 

dùng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Số đăng ký 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

đề xuất 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

4
A29

5

Prismasol 

B0

Dung 

dịch lọc 

máu liên 

tục (có 

hoặc 

không có 

chống 

đông 

bằng 

citrat; có 

hoặc 

không có 

chứa 

lactat)

Calciu

m 

chloride

.2H2O 

5,145g, 

Magnes

ium 

chloride

.6H2O 

2,033g, 

Acid 

lactic 

5,4g, 

Sodium 

bicarbo

nate 

3,09 g, 

Sodium 

chloride 

6,45g/1l

Nhóm 

1

Thùng 

2 túi, 

mỗi túi 

gồm 2 

khoang 

( 

khoang 

A 

250ml 

và 

khoang 

B 

4750ml

)

18 

tháng

Đường 

tiêm

Dịch 

lọc máu 

và thẩm 

tách 

máu

VN-21678-

19

Bieffe 

Medital 

S.P.A

Italia Túi 200 700.000 140.000.000 

5
A31

7

Ephedrine 

Aguettant 

30mg/ml

Ephedrin 

hydroclor

id

30mg/1

ml

Nhóm 

1

Hộp 01 

ống x 

01ml

36 

tháng

Đường 

tiêm

Dung 

dịch 

tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch

VN-19221-

15 (Gia hạn 

số 

2495e/QLD-

ĐK ngày 

02/03/2021

Laboratoire 

Aguettant
Pháp Ống 45.800 57.750 2.644.950.000 
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Số 

TT

MH

H
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất

Nồng 

độ - 

hàm 

lượng

Nhóm 

TCK

T

Quy 

cách

Hạn 

dùng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Số đăng ký 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

đề xuất 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

6
A31

9

Epokine 

Prefilled 

Injection 

2000 

units/0,5 ml

Erythropo

ietin tái tổ 

hợp

 

2000IU/

0,5ml

Nhóm 

2

Hộp 6 

Syringe

18 

tháng

Đường 

tiêm

 Dung 

dịch 

thuốc 

tiêm

VN-14503-

12( Công 

văn duy trì 

hiệu lực 

SĐK 12 

tháng: 

2838e/QLD-

ĐK ngày 

09/3/2021)

HK.inno.Nc

orporation

Hàn 

Quốc

Ống 

tiêm
42.000 99.399 4.174.758.000 

7
A32

2

Ior Epocim - 

2000

Recombi

nant 

human 

Erythropo

ietin

2000IU/

ml

Nhóm 

5

Hộp 10 

lọ x 

1ml

24 

tháng

Đường 

tiêm

 Dung 

dịch 

tiêm

VN-15383-

12(Cv gia 

hạn 

số:1329e/Q

LD-ĐK 

17/02/2021 

đến 

17/02/2022

)

Centro de 

Immunogia 

Molecular 

(CIM)

Cuba Lọ 27.000 77.700 2.097.900.000 

8
A34

5
Fentanyl

Fentanyl 

(dưới 

dạng 

fentanyl 

citrat)

50mcg/

ml

Nhóm 

1

Hộp 50 

ống 

2ml

36 

tháng

Đường 

tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

VN-22189-

19

Warsaw 

Pharmaceuti

cal Works 

Polfa S.A.

Ba 

Lan
Ống 85.520 12.800 1.094.656.000 
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Số 

TT

MH

H
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất

Nồng 

độ - 

hàm 

lượng

Nhóm 

TCK

T

Quy 

cách

Hạn 

dùng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Số đăng ký 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

đề xuất 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

9
A41

2
Heparin

Heparin 

(natri)

25.000I

U/5ml

Nhóm 

1

Hộp 25 

lọ x 

5ml

60 

tháng

Đường 

tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

VN-15617-

12(Cv duy 

trì hiệu lực 

số 

10365/QLD-

ĐK ngày 

10/7/2020)

Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittel

werk

Đức Lọ 67.000 199.500 13.366.500.000 

10
A46

1

Ketamine 

Hydrochlori

de Injection 

500mg/10m

l

Ketamin 

(dưới 

dạng 

Ketamine 

HCl)

500mg/

10ml

Nhóm 

1

Hộp 25 

lọ x 10 

ml

60 

tháng

Đường 

tiêm

 Dung 

dịch 

tiêm

VN-20611-

17

Panpharma 

GmbH 

(*Tên cũ: 

Rotexmedica 

GmbH 

Arzneimittel

werk)

Đức Lọ 1.925 60.800 117.040.000 

11
A57

9
Midanium

Midazola

m

5mg/1m

l

Nhóm 

1

Hộp 2 

vỉ x 5 

ống 

1ml

36 

tháng

Đường 

tiêm

 Dung 

dịch 

tiêm

VN-22190-

19

Warsaw 

Pharmaceuti

cal Works 

Polfa S.A.

Ba 

Lan
Ống 7.950 18.500 147.075.000 

12
A58

6

Morphin 

(Morphin 

hydroclorid 

10mg/ml)

Morphin
10mg/1

ml

Nhóm 

4

Hộp 25 

ống x 

1ml

36 

tháng

Đường 

tiêm

Dung 

dịch 

tiêm

VD-24315-

16 (Gia hạn 

số 

6348e/QLD-

ĐK ngày 

20/04/2021

)

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm trung 

ương 

Vidipha 

Bình Dương

Việt 

Nam
Ống 140.440 4.500 631.980.000 



Page 5 Thuốc GN, HT,TC và CC

Số 

TT

MH

H
Tên thuốc

Tên hoạt 

chất

Nồng 

độ - 

hàm 

lượng

Nhóm 

TCK

T

Quy 

cách

Hạn 

dùng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Số đăng ký 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

đề xuất 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

13
A58

7

Morphin 30 

mg

Morphin 

sulfat
30 mg

Nhóm 

4

Hộp 3 

vỉ x 7 

viên

36 

tháng

Đường 

uống

Viên 

nang 

cứng

VD-19031-

13 (Gia hạn 

số: 

1280e/QLD-

ĐK ngày 

17/02/2021

)

 Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Trung 

ương 2

Việt 

Nam
Viên 21.400 7.150 153.010.000 

25.181.249.600 
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